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KẾ HOẠCH 

Tổ chức tiếp nhận máu năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-BCĐ, ngày 12/01/2023 của Ban Chỉ đạo vận 

động hiến máu tình nguyện huyện Tủa Chùa Vận động hiến máu tình nguyện năm 

2023. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Tủa Chùa ban hành Kế 

hoạch Tổ chức tiếp nhận máu năm 2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến các 

xã, thị trấn; sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Đoàn 

thanh niên CSHCM huyện và các tổ chức xã hội trong việc tuyên truyền, vận động 

hiến máu tình nguyện (HMTN) nhằm nâng cao nhận thức về việc HMTN trong cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân 

các dân tộc trên địa bàn huyện; 

- Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên tuyền, đề cao nghĩa cử nhân ái cao đẹp 

của việc hiến máu cứu người trong nhân dân. Vận động, khuyến khích nhân dân, 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đăng ký hiến máu tình nguyện và sẵn 

sàng hiến máu khi cần thiết. Phấn đấu vận động được từ 400 người tham gia hiến 

máu tình nguyện trở lên, trong đó tiếp nhận được 190 đơn vị máu trở lên. 

II. NỘI DUNG 

1. Thời gian, địa điểm tổ chức 

a) Thời gian: 01/2 ngày, bắt đầu từ 7h30 phút ngày 24/3/2023 (có phân bổ 

thời gian hiến máu và danh sách tình nguyện hiến máu kèm theo). 

b) Địa điểm tổ chức tiếp nhận máu: Nhà hàng Sơn Quỳnh (Nhà khách 

Huyện ủy - HĐND - UBND huyện). 

2. Kinh phí tổ chức: Nguồn ngân sách giao Văn phòng HĐND&UBND 

huyện năm 2023. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Chữ thập đỏ huyện 

- Chủ trì xây dựng lập dự toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành; 

- Chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị các điều 

kiện cần thiết phục vụ cho buổi tiếp nhận máu; 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình 

huyện, Đoàn thanh niên CSHCM huyện bố trí bàn, ghế tại Nhà khách Huyện ủy - 

63 14



2 

 

 

HĐND - UBND huyện; trang trí khánh tiết và chuẩn bị những điều kiện cần thiết 

để phục vụ cho buổi tiếp nhận máu xong trước 17 giờ ngày 23/3/2023; 

2. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ 

cho buổi tiếp nhận máu; 

- Thanh quyết toán kinh phí tổ chức tiếp nhận máu năm 2023 theo quy định 

hiện hành. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Thẩm định dự toán kinh phí tổ chức 

thực hiện do Hội Chữ thập đỏ huyện xây dựng, trình UBND huyện phê duyệt; bố 

trí lực lượng tham gia hiến máu theo chỉ tiêu phân bổ; thông báo cho các cá nhân 

có tên trong danh sách hiến máu tình nguyện có mặt đúng thời gian, địa điểm do 

Ban Tổ chức bố trí. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực 

thuộc bố trí lực lượng tham gia hiến máu theo chỉ tiêu được phân bổ; thông báo 

cho các cá nhân có tên trong danh sách hiến máu tình nguyện có mặt đúng thời 

gian, địa điểm do Ban Tổ chức bố trí. 

5. Trung tâm Y tế huyện 

- Phối hợp với Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh tổ chức tiếp nhận 

máu và cử 10 tình nguyện viên tham gia chăm sóc người hiến máu tình nguyện tại 

huyện theo đúng thời gian và địa điểm trên; 

- Bố trí lực lượng tham gia hiến máu theo chỉ tiêu phân bổ và thông báo cho 

các cá nhân có tên trong danh sách hiến máu tình nguyện có mặt đúng thời gian, 

địa điểm do Ban Tổ chức bố trí. 

6. Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện 

- Chuẩn bị và treo băng zôn (theo nội dung đính kèm) tại trục đường chính 

và đường lên UBND huyện, cổng Hội trường Nhà hàng Sơn Quỳnh, xong trước 

ngày 21/3/2023;  

- Bố trí xe tuyên truyền lưu động tổ chức tuyên truyền từ ngày 22/3/2023 đến 

ngày 24/3/2023; 

- Bố trí lực lượng tham gia hiến máu theo chỉ tiêu được phân bổ; 

- Cử phóng viên đưa tin về hoạt động hiến máu, tiếp nhận máu. 

7. Công an huyện 

- Bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại buổi tiếp nhận máu; 

- Bố trí lực lượng tham gia hiến máu theo chỉ tiêu phân bổ và thông báo cho 

các cá nhân có tên trong danh sách hiến máu tình nguyên có mặt đúng thời gian, 

địa điểm do Ban Tổ chức bố trí. 
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8. Đề nghị Đoàn TNCS HCM huyện 

- Bố trí 10 tình nguyện viên phối hợp với Trung tâm Huyết học - Truyền 

máu tỉnh, Trung tâm Y tế huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện chuẩn bị các điều kiện 

cần thiết tại khu vực tiếp nhận máu và hướng dẫn người hiến máu vào khu vực 

đăng ký hiến máu, ghi túi hiến máu, chăm sóc người hiến máu sau hiến máu 

…(không lấy đoàn viên Trung tâm Y tế huyện); 

- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện sắp xếp đội hình cho buổi tiếp nhận 

máu xong trước 07 giờ 30 phút ngày 24/3/2023; 

- Tiếp tục tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh niên ở các cơ sở đoàn 

tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện theo chỉ tiêu được giao; thông báo cho các 

cá nhân có tên trong danh sách hiến máu tình nguyện có mặt đúng thời gian, địa 

điểm do Ban Tổ chức bố trí. 

9. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn 

 - Tiếp tục tăng cường tuyên truyền công tác HMTN cho cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thuộc 

phạm vi quản lý; 

- Bố trí lực lượng tham gia hiến máu theo chỉ tiêu phân bổ và thông báo cho 

các cá nhân có tên trong danh sách hiến máu tình nguyện có mặt đúng thời gian, 

địa điểm do Ban Tổ chức bố trí. 

10. Đề nghị Nhà hàng Sơn Quỳnh (Nhà khách Huyện ủy - HĐND - UBND 

huyện): Tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất (bàn, ghế…) và các điều kiện cần thiết 

phục vụ cho buổi tiếp nhận máu. 

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức tiếp nhận máu năm 2023 trên địa bàn huyện 

Tủa Chùa. Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyên huyện Tủa Chùa đề nghị 

thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, yêu cầu./. 

Nơi nhận:  
- Hội CTĐ tỉnh Điện Biên; 

- Trung tâm Huyết học-Truyền máu tỉnh Điện Biên; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- LĐ. UBND huyện; 

- UBMTTQ Việt Nam huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các thành viên BCĐ VĐHMTN huyện; 

- Lưu: VT.  

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vừ A Hùng 
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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2023 

(kèm theo Kế hoạch số:        /KH-BCĐ ngày    /3/2023 của BCĐ VĐHMTN huyện Tủa Chùa) 

  
 

            

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Đơn vị công tác 

Nhóm 

máu 

Số 

lần 

hiến 

Điện thoại 
Ghi 

chú 

1 Đào Thị Lan Anh 1974 Ban Dân vận Huyện ủy Tủa Chùa AB 3 0989712559   

2 Trần Tiến Dũng 1985 Ban Tổ Chức Huyện ủy Tủa Chùa 0 3 0943655389   

3 Nguyễn Văn Hưng 1987 Ban Tổ Chức Huyện ủy Tủa Chùa 0 3 0914603987   

4 Lò Văn Dưỡng 1986 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 0 2 0949089309   

5 Lê Mạnh Hùng 1970 Văn phòng HĐND & UBND huyện B   0985000397   

6 Đỗ Hải Chức 1987 Văn phòng HĐND & UBND huyện O 4 0966774686   

7 Trần Văn Kiên 1983 Văn phòng HĐND & UBND huyện O 4 0943504488   

8 Phạm Thanh Phương 1977 Văn phòng HĐND & UBND huyện BR+ 2 0888888702   

9 Phạm Hữu Hà 1966 Văn phòng HĐND & UBND huyện   4 0946069799   

10 Chang Thị Hồng 1983 Văn phòng HĐND & UBND huyện O 2 0916960924   

11 Lò Thanh Phương 1985 Văn Phòng Giáo dục và Đào tạo AB 1 0393799260   

12 Trần Thị Ngoan 1987 Trường Mầm non Thị Trấn O 3 0968135271   

13 Nguyễn Thị Bình 1985 Trường Mầm non Thị Trấn AB 3 0961791985   

14 Đinh Thị Mỹ Hương 1984 Trường Mầm non Thị Trấn B 2 0367277333   

15 Nguyễn Thu Hương 1989 Trường Mầm non Thị Trấn 0+ 3 0346905373   

16 Nguyễn Thị Liên 1984 Trường Mầm non Thị Trấn B 1 0813802898   
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17 Nguyễn Thị Thu Hà 1983 Trường Mầm non Hoa Ban B 1 0989790475   

18 Vũ Thị Huyền 1984 Trường Mầm non Hoa Ban AB 5 0868638685   

19 Lò Thị Duyên 1990 Trường Mầm non Hoa Ban 0 1 0363692654   

20 Lương Thị Xoay 1987 Trường Mầm non Hoa Ban B 4 0396913314   

21 Phạm Thị Thu 1989 Trường Mầm non Hoa Ban 0 3 0962028235   

22 Cà Thị Hoàn 1985 Trường Mầm non Hoa Ban B 1 0985591054   

23 Đinh Thị Ngân 1988 Trường Mầm non Hoa Ban A 2 0963744488   

24 Giàng Thị Hoa 1991 Trường Mầm non Sơn Ca O 5 0961645666   

25 Trần Thị Vân Nga 1985 Trường Mầm non Sơn Ca B 4 0916310985   

26 Mùa Thị Ly 1985 Trường Mầm non Sơn Ca   0 0972912227   

27 Quàng khánh Hoàn 1984 Trường Mầm non Sơn Ca B 7 0365194686   

28 Lò Văn Nam 1983 Trường Mầm non Sơn Ca   0 0971504172   

29 Phùng Thị Hương 1988 Trường Mầm non Xá nhè 0 3 0869690540   

30 Bùi Thanh Thủy  1986 Trường Mầm non Xá nhè A 4 0976585786   

31 Mào Thị Vụ  1994 Trường Mầm non Xá nhè   0 0373918630   

32 Khoàng Thị Cúc  1996 Trường Mầm non Xá nhè B 7 0862031647   

33 Lưu Văn Bẩy 1990 Trường Mầm non Xá nhè AB+ 4 0389968456   

34 Mai Thị Huyền 1983 Trường Mầm non Mường Đun  B 2 0388128600   

35 Hoàng Thị Xuyến 1989 Trường Mầm non Mường Đun  AB 0 0984968381   

36 Lò Thị Nhọng 1992 Trường Mầm non Mường Đun    0 0357314558   

37 Lò Thị Liến 1993 Trường Mầm non Tủa Thàng số 1 A 0 0833030399   

38 Lò Thị Nhọi 1988 Trường Mầm non Tủa Thàng số 1   0 0347960317   
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39 Quàng Thị Dung 1982 Trường Mầm non Tủa Thàng số 2   0 0353509987   

40 Điêu Thị Ngân 1987 Trường Mầm non Tủa Thàng số 2   0 0866017682   

41 Hoàng Thị Thao 1984 Trường Mầm non Huổi Só B 4 0916010226   

42 Tẩn Thị Pen 1997 Trường Mầm non Huổi Só 0 2 0363946355   

43 Lường Thị Hịnh 1993 Trường Mầm non Huổi Só   0 0987177260   

44 Quàng Thị Diện 1996 Trường Mầm non Huổi Só   0 0979514253   

45 Tòng Thị Thuỷ 1989 Trường Mầm non Sính Phình   0 0862489696   

46 Lò Thị Hiền 1994 Trường Mầm non Sính Phình O 1 0971844994   

47 Lù Thị Du 1991 Trường Mầm non Sính Phình   0 0387910991   

48 Giàng Thị Chu 1992 Trường Mầm non Sính Phình   0 0398420213   

49 Lò Thị Tiên 1993 Trường Mầm Non Sính Phình AB 2 0362160098   

50 Lường Thị Dung 1983 Trường Mầm non Trung Thu O 3 0973363250   

51 Trần Thị Thanh Thùy 1987 Trường Mầm non Trung Thu B 3 0354166808   

52 Giàng Thị Sênh 1996 Trường Mầm non Lao Xả Phình   0 0968817284   

53 Tòng Thị Mế 1992 Trường Mầm non Lao Xả Phình   0 0352115320   

54 Mè Thị Thị 1990 Trường Mầm non Tả Phìn   0 0359559174   

55 Vừ Thị Dung 1991 Trường Mầm non Tả Phìn O 1 0387314561   

56 Bùi Thị Ly 1987 Trường Mầm non Tả Sìn Thàng   0 0986019881   

57 Bùi Thị Thuỳ 1988 Trường Mầm non Tả Sìn Thàng   0 0372863851   

58 Quàng Văn Phủ 1986 Trường Mầm non Sín Chải   0 0969763409   

59 Sùng Thị Pàng 2001 Trường Mầm non Sín Chải   0 0354307950   

60 Lường Văn Thảnh 1992 Trường Tiểu học Thị Trấn A 2 0985589395   
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61 Nguyễn Văn Nghê 1988 Trường Tiểu học Thị Trấn O 2 0376078769   

62 Nguyễn Thị Duyên 1982 Trường Tiểu học Thị Trấn O 2 0396366222   

63 Nguyễn Thị Doan 1981 Trường Tiểu học Thị Trấn O 2 0355657507   

64 Nguyễn Thị Thu 1984 Trường Tiểu học Thị Trấn A 5 0855554936   

65 Nguyễn Thị Thuỳ 1984 Trường Tiểu học Thị Trấn B 2 0813713497   

66 Nguyễn Thị Hồng 1990 Trường PTDTBT TH Kim Đồng O 0 0356228127   

67 Đào Thị Yến 1980 Trường PTDTBT TH Kim Đồng A 0 0987867924   

68 Ma Văn Tưởng 1979 Trường PTDTBT TH Kim Đồng A 3 0984732749   

69 Khoàng Văn Thim 1991 Trường PTDTBT TH Kim Đồng B 2 0965442117   

70 Lò Văn Bạch 1989 Trường PTDTBT TH Kim Đồng A 2 0353656226   

71 Quàng Thị Thiếp 1990 Trường PTDTBT TH Kim Đồng A 0 0338501363   

72 Vũ Thị Oanh 1988 Trường PTDTBT TH Kim Đồng B 1 0389350866   

73 Đàm Thị Ngọc Anh 1976 Trường PTDTBT TH Mường Báng  B 0 0373224275   

74 Lò Văn Quắn 1981 Trường PTDTBT TH Mường Báng    0 0825001980   

75 Nguyễn Hữu Nức 1975 Trường PTDTBT TH Mường Báng  O 1 0985591974   

76 Lưu Thị Luyến 1981 Trường PTDTBT TH Mường Báng  O 2 0378236068   

77 Trần Thị Hương 1984 Trường PTDTBT TH Mường Báng  B 4 0941028101   

78 Trần Đăng Vượng 1978 Trường PTDTBT TH Xá Nhè   0 0944694999   

79 Nguyễn  Bá Tuyến 1987 Trường PTDTBT TH Xá Nhè AB 3 0969272301   

80 Lò Văn Xương 1988 Trường PTDTBT TH Xá Nhè O 2 0349592087   

81 Thào Thị Dung 1985 Trường PTDTBT TH Xá Nhè   1 0335716218   

82 Mào Văn Báo 1985 Trường PTDTBT TH Xá Nhè O 1 0979538207   
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83 Y Mậm 1988 Trường PTDTBT TH Xá Nhè AB 2 0975469315   

84 Điêu Chính Diệm 1989 Trường PTDTBT TH Xá Nhè O 1 0327398974   

85 Lương Thế Hùng 1987 Trường PTDTBT TH Xá Nhè AB 3 0835586262   

86 Lò Văn Hậu 1987 Trường PTDTBT TH Xá Nhè O 0 0364982136   

87 Trần Thị Thu Thủy 1973 Trường PTDTBT TH Xá Nhè   0 0962291860   

88 Trần Thị Phượng 1989 Trường PTDTBT TH Mường Đun   0 0973978289   

89 Vũ Thị Thu Hà 1999 Trường PTDTBT TH Mường Đun   0 0866960299   

90 Nguyễn Thị Biên 1982 Trường PTDTBT TH Mường Đun O 1 0355949790   

91 Lò Văn Thành 1991 Trường PTDTBT TH Mường Đun   0 0382833447   

92 Điêu Chính Tho 1979 Trường PTDTBT TH Mường Đun   0 0965738513   

93 Nguyễn Thị Thu 1982 Trường PTDTBT TH Tủa Thàng số 1 O 4 0961165465   

94 Điêu Thị Nhớ 1991 Trường PTDTBT TH Tủa Thàng số 1   0 0362531556   

95 Lê Văn Duy 1987 Trường PTDTBT TH Tủa Thàng số 1 O 0 0399043575   

96 Lò Văn Nguyện 1986 Trường PTDTBT TH Tủa Thàng số 1 A 2 0354196998   

97 Nguyễn Thị Hải Yến 1987 Trường PTDTBT TH Tủa Thàng số 1   0 0392344388   

98 Tòng Văn Thiển 1992 Trường PTDTBT TH Tủa Thàng số 1 O 1 0343443317   

99 Lò Văn Nhớ 1994 Trường Tiểu học Tủa Thàng số 2 0 5 0978559106   

100 Mào Văn Chiêng 1991 Trường Tiểu học Tủa Thàng số 2 0 0 0869555656   

101 Mào Thị Lại 1988 Trường Tiểu học Tủa Thàng số 2 0 1 0349598765   

102 Trần Văn Chương 1987 Trường PTDTBT TH Sính Phình số 1 O  7 0376233699   

103 Đỗ Quốc Thắng 1976 Trường PTDTBT TH Sính Phình số 1    O+  2 0974517264   

104 Bùi Thị Mai 1972 Trường PTDTBT TH Sính Phình số 1 B 4 0367662023   
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105 Hoàng Thị Duyên 1970 Trường PTDTBT TH Sính Phình số 1 O 4 0392527599   

106 Nguyễn Quang Đại 1975 Trường PTDTBT TH Sính Phình số 1 A 2 0343288728   

107 Chang A Tống 1985 Trường PTDTBT TH Sính Phình số 1 O 2 0383922785   

108 Lò Thanh Văn 1989 Trường PTDTBT TH Sính Phình số 1 B 10 0966266081   

109 Thào Thị Vàng 1978 Trường PTDTBT TH Sính Phình số 1 B 1 0812212012   

110 Vũ Văn Trọng 1979 Trường PTDTBT TH Sính Phình số 1 O 1 0988046135   

111 Lường Văn Dương 1987 Trường Tiểu học Sính Phình số 2   0 0977119811   

112 Quàng Văn Mơ 1988 Trường Tiểu học Sính Phình số 2   0 0333551370   

113 Tòng Văn Sinh 1987 Trường Tiểu học Sính Phình số 2   0 0377785987   

114 Lò Văn Tiển 1985 Trường Tiểu học Sính Phình số 2 O 1 0369243755   

115 Nguyễn Thị Yến 1986 Trường Tiểu học Sính Phình số 2   0 0388093999   

116 Hà Thị Dung 1986 Trường PTDTBT TH Trung Thu O 0 0856657786   

117 Lò Thị Duấn 1991 Trường PTDTBT TH Trung Thu O 0 0989649329   

118 Lê Văn Tuấn 1989 Trường PTDTBT TH Trung Thu O 6 0948656353   

119 Thào Thị Tằng 1991 Trường PTDTBT TH Trung Thu O+ 2 0328390427   

120 Ly A Lử 1991 Trường PTDTBT TH Trung Thu O 1 0366779923   

121 Điêu Chính Chung 1988 Trường PTDTBT TH Tả Phìn B 1 0387353288   

122 Lường Văn Thân 1990 Trường PTDTBT TH Tả Phìn   0 0966096791   

123 Lò Văn Thơm 1985 Trường PTDTBT TH Tả Phìn B 1 0855749986   

124 Mai Thanh Tuấn 1991 Trường PTDTBT TH Tả Sìn Thàng   2 0979178555   

125 Hà Xuân Hải 1988 Trường PTDTBT TH Tả Sìn Thàng O 1 0979829880   

126 Tòng Văn Dương 1992 Trường PTDTBT TH Tả Sìn Thàng   0 0967508345   
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127 Vì Thị Thậm 1995 Trường PTDTBT TH Tả Sìn Thàng   0 0365171626   

128 Nguyễn Thị Nguyệt 1979 Trường PTDTBT TH Sín Chải O 0 0987765834   

129 Lò Thị Lương 1989 Trường PTDTBT TH Sín Chải AB 1 0382092072   

130 Sùng A Làng 1994 Trường PTDTBT TH Sín Chải   0 0352803994   

131 Điêu Chính Viện 1989 Trường PTDTBT TH Sín Chải   0 0363586891   

132 Lò Thị Tằm 1987 Trường PTDTBT TH Sín Chải   0 0376360942   

133 Mùa A Xô 1989 Trường PTDTBT TH Sín Chải   0 0353938405   

134 Vàng Thị Thiên 1985 Trường THCS Thị Trấn O 2 0374534733   

135 Hà Thị Yến 1985 Trường THCS Thị Trấn B 2 0965011458   

136 Đinh Thị Hảo 1987 Trường THCS Thị Trấn 0 3 0964312292   

137 Đỗ Thị Minh Xuyến 1979 Trường THCS Mường Báng B 1 0943141126   

138 Tòng Thị Ngân 1985 Trường THCS Mường Báng O 0 0376057391   

139 Nhuyễn Thị Kim Oanh 1988 Trường THCS Mường Báng O 0 0867913268   

140 Lê Ngọc Bắc 1983 Trường THCS Mường Báng   3 0918910390   

141 Trần Duy Huy 1988 Trường THCS Mường Báng B 4 0984482747   

142 Nguyễn Tuấn Phong 1984 Trường THCS Mường Báng O 2 0947130686   

143 Nguyễn Tất Thành 1989 Trường PTDTBT THCS Mường Đun A 4 0969356368   

144 Lò Thị Tình 1993 Trường PTDTBT THCS Mường Đun 0 2 0978090861   

145 Lò Thị Thu 1988 Trường PTDTBT THCS Mường Đun B 1 0974835034   

146 Trần Ngọc Tình 1985 Trường PTDTBT THCS Mường Đun   3 0914541034   

147 Trương Thanh Tịnh 1982 Trường PTDTBT THCS Tủa Thàng   0 0977274079   

148 Quàng Văn Liên 1984 Trường PTDTBT THCS Tủa Thàng A 1 0374905773   



8 

 

 

 

149 Lò Thị Hạnh 1985 Trường PTDTBT THCS Tủa Thàng B
+
 2 0343982043   

150 Nguyễn Văn Bẩy 1985 Trường PTDTBT THCS Tủa Thàng AB 4 0975631038   

151 Nguyễn Thành Luân 1986 Trường PTDTBT THCS Tủa Thàng AB 5 0888751222   

152 Mào Thị Trưng 1995 Trường PTDTBT TH và THCS Huổi Só 0 0 0985215929   

153 Tòng Văn Siện 1985 Trường PTDTBT TH và THCS Huổi Só 0 1 0982625250   

154 Sùng A Chớ 1988 Trường PTDTBT TH và THCS Huổi Só 0 1 0914179672   

155 Lò Văn Thảo 1988 Trường PTDTBT TH và THCS Huổi Só 0 1 0984517794   

156 Quàng Văn Khụt 1984 Trường PTDTBT TH và THCS Huổi Só B 0 0867463956   

157 Phạm Văn Lợi 1981 Trường PTDTBT THCS Sính Phình 0 2 0968143528   

158 Hoàng Văn Xiên 1984 Trường PTDTBT THCS Sính Phình B 1 0334321063   

159 Lò Thị Diên 1990 Trường PTDTBT THCS Sính Phình 0 1 0354885950   

160 Đào Văn Đạt 1986 Trường PTDTBT THCS Sính Phình A 5 0337830567   

161 Giàng A Phứ 1988 Trường PTDTBT THCS Sính Phình B 1 0815566718   

162 Nguyễn Thị Thu Hằng 1995 Trường PTDTBT THCS Trung Thu 0 6 0973448271   

163 Lò Văn Giang 1991 Trường PTDTBT THCS Trung Thu   1 0825030005   

164 Cứ A Dè 1986 Trường PTDTBT THCS Trung Thu   0 0353344431   

165 Nguyễn Văn Đạt 1985 Trường PTDTBT TH và THCS Lao Xả Phình 0 2     

166 Thào A Phía 1988 Trường PTDTBT TH và THCS Lao Xả Phình AB 3     

167 Lò Văn Tường 1987 Trường PTDTBT TH và THCS Lao Xả Phình 0 0 0359626664   

168 Điêu Thị Duyên 1992 Trường PTDTBT TH và THCS Lao Xả Phình 0 2 0365435298   

169 Quàng Văn Quyền 1988 Trường PTDTBT TH và THCS Lao Xả Phình   0     

170 Quàng Văn Mai 1985 Trường PTDTBT THCS Tả Phìn B 1 0972458154   



9 

 

 

 

171 Ly A Lử 1990 Trường PTDTBT THCS Tả Phìn B 4 0987985545   

172 Đỗ Văn Năm 1978 Trường PTDTBT THCS Sín Chải O 4 0888005368   

173 Hạng A Sung 1993 Trường PTDTBT THCS Sín Chải B 1 0967419581   

174 Lò Văn Tưởng 1982 Trường PTDTBT THCS Sín Chải   0 0375654756   

175 Võ Thị Tâm 1979 Trung tâm GDNN- GDTX O 4 0982802952   

176 Phạm Thị Thông 1987 Trung tâm GDNN- GDTX     0975317877   

177 Vì A Chiến 1989 Trung tâm GDNN- GDTX B   0982373669   

178 Mùa A Tùng  1992 Trung tâm quản lý đất đai  O  4 0349 135 628   

179 Phạm Ngọc Điện 1978 UBND  thị trấn Tủa Chùa  b 7 0914844325   

180 Lờ A Minh 1993 UBND  thị trấn Tủa Chùa  0 1 0965054579   

181 Lù Thị Pưng  1990 UBND  thị trấn Tủa Chùa   0 0388399114   

182 Lê Đức Quyết 1998 UBND  thị trấn Tủa Chùa   0 0394224343   

183 Mào văn Minh 1996 UBND  thị trấn Tủa Chùa b 1 0839143456   

184 Đặng Anh Quốc 2002 Thắng lợi 1, thị trấn Tủa Chùa   0 085211856   

185 Giàng A Trung 1999 Công an  thị trấn Tủa Chùa b 4 0869973182   

186 Tòng Văn Thành 1993 Bản sẳng, thị trấn Tủa Chùa     0973113052   

187 Giàng Thị Dí 1992 UBND  thị trấn Tủa Chùa b 6 0346912619   

188 Lê Ngoc Tú  2000 UBND  thị trấn Tủa Chùa 0   0348020654   

189 Lê Xuân Hòa 1993 UBND  thị trấn Tủa Chùa b 3 0394599114   

190 Tòng Văn Siu 1994 UBND  thị trấn Tủa Chùa 0 2 0943816703   

191 Tòng Văn Lực  1996 UBND  thị trấn Tủa Chùa 0 2 0339315144   

192 Nguyễn Ngọc Thắng 1984 UBND  thị trấn Tủa Chùa b 2 0948598555   
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193 Chơ A Thu 1993 Bí thư Chi đoàn Huổi lếch,  thị trấn Tủa Chùa   0 0889491324   

194 Thào A Vảng  1993 Bí thư Chi đoàn Háng Sáng,  thị trấn Tủa Chùa   0 0833679512   

195 Lò Thị Vân  1989 Bí thư Chi đoàn Huổi Lực,  thị trấn Tủa Chùa   0 0972401347   

196 Lò Văn Tập 1991 Bí thư Chi đoàn Bản Báng,  thị trấn Tủa Chùa   0 0363461624   

197 Lò Văn Năm 1999 Bí thư Chi đoàn Quyết Tiến,  thị trấn Tủa Chùa   0 0964388712   

198 Lò Văn Dương 1997 Bí thư Chi đoàn Bản Bó,  thị trấn Tủa Chùa   0 0868141901   

199 Lê Hải Ninh 1985 Trường THCS và THPT Quyết Tiến O 3 0962545685   

200 Nguyễn Thị Hải 1994 Trường THCS và THPT Quyết Tiến   0 0989394372   

201 Trần Ngọc Vượng 1979 Trường THCS và THPT Quyết Tiến B 4 0362242111   

202 Lò Thị Ngọc 1998 Trường THCS và THPT Quyết Tiến A 4 0366084356   

203 Lò Văn Bình 1995 Trường THCS và THPT Quyết Tiến   0 0975403231   

204 Lò Thị Hằng 1992 Trường THCS và THPT Quyết Tiến B 0 0962183248   

205 Lò Mạnh Trường 1998 THCS&THPT Tả Sìn Thàng A+ 2 0982432170   

206 Cà Văn Thanh 1990 THCS&THPT Tả Sìn Thàng B 3 0868811261   

207 Lường Thị Kiêm 1995 THCS&THPT Tả Sìn Thàng   0 0812978142   

208 Hồ Văn Tuyến 1988 THCS&THPT Tả Sìn Thàng O 9 0971018335   

209 Giàng A Ngóng 1996 THCS&THPT Tả Sìn Thàng O 2 0962408264   

210 Hạng A Páo 1995 THCS&THPT Tả Sìn Thàng B 2 0377130510   

211 Lò Văn Yên 1979 Trường THPT Tủa Chùa B 0 0363888367   

212 Phan Thị Hồng Tươi 1987 Trường THPT Tủa Chùa B 02 0373552595   

213 Hoàng Thị Kim Thoa 1989 Trường THPT Tủa Chùa B 01 0988214719   

214 Trương Thị Thu Huyền 1986 Trường THPT Tủa Chùa   0 0983389387   
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215 Hà Thị Thêu 1991 Trường THPT Tủa Chùa O 0 0968150407   

216 Nguyễn Thị Nga 1990 Trường THPT Tủa Chùa   0 0964016410   

217 Bùi Thị Hằng 1990 Trường THPT Tủa Chùa B 2 0382449887   

218 Võ Thị Hóa 1991 Trường THPT Tủa Chùa B 3 0349733731   

219 Cao Thị Sen 1985 Trường THPT Tủa Chùa   0 0344246868   

220 Nguyễn Thị Dịu 1990 Trường THPT Tủa Chùa A 0 0389993913   

221 Ngô Văn Thảo 1985 Trường THPT Tủa Chùa O 0 0982615629   

222 Nguyễn Nga Linh 1990 Trường THPT Tủa Chùa O 4 0973450321   

223 Trần Văn Phượng 1987 Trường THPT Tủa Chùa B 1 0374924934   

224 Bùi Thị Kim Liên 1993 Trường THPT Tủa Chùa O 1 0395561479   

225 Vừ Bả May 1996 Trường THPT Tủa Chùa O 0 0971933968   

226 Phạm Thị Hồng 1999 Trường THPT Tủa Chùa A 6 0363844812   

227 Mào Văn Điện 1987 Khoa YTCC&DD-TTYT Tủa Chùa O 5 0949890299   

228 Trần Thị Huế 1984 Khoa YTCC&DD- TTYT Tủa Chùa AB 1 0982689460   

229 Ngô Duy Tới 1983 Khoa YTCC&DD- TTYT Tủa Chùa   4 0382900163   

230 Lê Quang Huy 1988 Khoa YTCC&DD- TTYT Tủa Chùa A 4 0913330936   

231 Thào A Sùng 1983 Khoa Nhi- TTYT Tủa Chùa A 0 0913330905   

232 Tòng Văn Trọng 1986 Khoa Nhi- TTYT Tủa Chùa O 3 034411586   

233 Vừ A Hồng 1988  TYT Sín Chải- TTYT Tủa Chùa B 5 0913331020   

234 Điêu Chính Sơn 1998 TYT Sín Chải- TTYT Tủa Chùa O 2 0353500202   

235 Trần Đức Lương 1998 TYT Huổi Só- TTYT Tủa Chùa A 0 0857478173   

236 Hờ A Chinh 1988 PKĐKKV Tả Sìn Thàng- TTYT Tủa Chùa O 4 0868059731   
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237 Lầu A Lử 1992 PKĐKKV Tả Sìn Thàng- TTYT Tủa Chùa O 1 039582086   

238 Lò Văn Vững 1989 TYT Tủa Thàng- TTYT Tủa Chùa B 4 0969768631   

239 Sùng A Chày 1995 TYT Xá Nhè- TTYT Tủa Chùa B 0 0942009102   

240 Phạm Thị Thảo Nguyên 1995 TYT Xá Nhè- TTYT Tủa Chùa O 1 0985002000   

241 Lường Thị Nghĩa 1986 TYT Xá Nhè- TTYT Tủa Chùa O 0 0393691710   

242 Vũ Thị Thoan 1979 TYT Tả Phìn- TTYT Tủa Chùa O 5 0973297668   

243 Lò Văn Diêm 1981 TYT Tả Phìn- TTYT Tủa Chùa A 1 0989024773   

244 Lò Thị Hương 1987 TYT Thị trấn- TTYT Tủa Chùa   1 0354937900   

245 Nguyễn Ngọc Ánh 1988 TYT Thị trấn- TTYT Tủa Chùa A 0 0912914061   

246 Điêu Chính Dân 1986 Khoa KSBT&HIV- TTYT Tủa Chùa A 0 0963891729   

247 Vừ Thị Nga 1968 Khoa KSBT&HIV- TTYT Tủa Chùa B 0 0914675953   

248 Vàng A Lử 1989 PKĐKKV Xá Nhè- TTYT Tủa Chùa O 3 0333197134   

249 Sùng A Lềnh 1994 PKĐKKV Xá Nhè- TTYT Tủa Chùa B 4 0353631270   

250 Lò Văn Minh 1988 TYT Trung Thu -  TTYT Tủa Chùa A 3 0869276029   

251 Sùng A Hồng 1996 TYT Trung Thu -  TTYT Tủa Chùa O 1 0385254389   

252 Thào A Cở 1987 Khoa HSCC- TTYT Tủa Chùa 0 0 0394804775   

253 Lò Văn Tản 1986 Khoa HSCC- TTYT Tủa Chùa B 3 033559213   

254 Phạm Trường Giang 1990 Khoa XN&CĐHA- TTYT Tủa Chùa A 5 0967090790   

255 Điêu Thị Chiu 1985 TYT Sính Phình- TTYT Tủa Chùa A 0 0977144737   

256 Cao Minh Tuân 1987 TYT Sính Phình-TTYT Tủa Chùa AB 5 0912579729   

257 Lò Thị Ngọc 1996 Khoa Khám Bệnh - TTYT Tủa Chùa A+ 2 0974171006   

258 Lò Văn Dung 1989 Khoa ngoại- TTYT Tủa Chùa A 1 0981404063   
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259 Lò Văn Dũng 1998 Khoa ngoại- TTYT Tủa Chùa B 4 0372032797   

260 Nguyễn Đức Thanh 1983 Khoa ngoại- TTYT Tủa Chùa AB 4 0975999027   

261 Vừ Thị Hằng 1987 Khoa CSSKSS-TTYT Tủa Chùa O 0 0917353251   

262 Thào Thị Cở 1987 Khoa CSSKSS-TTYT Tủa Chùa AB 0 0343982054   

263 Đặng Thành Trung 1992 TYT Mường Đun-TTYT Tủa Chùa B 6 0983390207   

264 Thào A Hùng 1991 Phòng TCHC- TTYT Tủa Chùa A Rh 3 0911028208   

265 Hà Văn Thành 1990 Phòng TCHC- TTYT Tủa Chùa O 5 0989750007   

266 Mùa A Hồng 1985 Phòng TCKT-TTYT Tủa Chùa AB 1 0982669440   

267 Quàng Thị Hoa 1992 Chủ tịch HLH-PN xã Huổi Só 0 3 0394516719   

268 Vàng Thị Muổi 1991 Cán bộ văn hóa xã Huổi Só 0 2 0812821123   

269 Lày A Nhím 1993 Bí thư đoàn thanh niên xã Huổi Só     0338994678   

270 Tẩn A Kẹo 2002 Phó bí thư đoàn thanh Niên xã Huổi Só      0911115701   

271 Vàng A Sơn 1990 Phó Chủ tịch hội nông dân xã Huổi Só     0377924939   

272 Lý A Chanh 1994 Phó xã đội xã Huổi Só     0886766906   

273 Phàn A Dén 1990 Công an viên thôn Tù Cha, xã Huổi Só     0385557037   

274 Đặng A Be 1990 Khuyến nông xã Huổi Só     0986834230   

275 Giàng A Sang 1990 Thủ quỹ xã Huổi Só     0326547842   

276 Vàng Thị  Gàu 1997 Ban chấp hành, hội phụ nữ xã Huổi Só     0338814740   

277 Tẩn A Nó 1994 Thôn đội Trưởng thôn 2 xã Huổi Só     0858124631   

278 Lý Thị Gài 1989 Ban chấp hành, hội phụ nữ xã Huổi Só     0334493952   

279 Lò Văn Lợi 1989 UBND xã Mường Đun   1 0355995877   

280 Lò Văn Thưởng 1996 UBND xã Mường Đun   0 0389576291   
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281 Cà Văn Hạnh 1995 UBND xã Mường Đun   1 0975967502   

282 Quàng Văn Tiệp 1999 UBND xã Mường Đun   1 0337306765   

283 Giàng A Phúc 1996 UBND xã Mường Đun   1 0915039641   

284 Lò Văn Dung 1994 UBND xã Mường Đun   1 0354883194   

285 Lò Văn Tôn 1993 UBND xã Mường Đun   0 0977825216   

286 Lò Văn Phong 1995 UBND xã Mường Đun   0 0868880010   

287 Quàng Văn Sơn 1992 UBND xã Mường Đun   0 0969018606   

288 Sùng A Làng 1994 UBND xã Mường Đun   2 038303135   

289 Sùng A Chùa 1995 UBND xã Mường Đun   0 0333819016   

290 Trần Thị Ngọc Thái 1984 UBND xã Mường Đun   2 0916980878   

291 Đoàn Văn Ngọc 1984 UBND xã Xá Nhè     852042888   

292 Quàng Văn Hùng 1985 UBND xã Xá Nhè B 0 362997983   

293 Giàng A Vảng 1987 UBND xã Xá Nhè O 2 868618019   

294 Thào A Khày 1999 UBND xã Xá Nhè A 1 356040987   

295 Giàng A Phòng 1985 UBND xã Xá Nhè   0 948184322   

296 Giàng A Chinh 1990 UBND xã Xá Nhè   0 985599425   

297 Sùng A Hải 1995 UBND xã Xá Nhè O 1 346633801   

298 Lò Văn Tân 1980 UBND xã Xá Nhè   0 365020126   

299 Giàng A Khu 1984 UBND xã Xá Nhè A 1 859493451   

300 Nguyễn Đình Tháng 1981 UBND xã Xá Nhè   0 888935189   

301 Sùng A Súa  1987 UBND xã Xá Nhè   0 356418802   

302 Lờ Thị Chang 1996 UBND xã Xá Nhè O 1 369631007   
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303 Giàng A Dùa 1988 UBND xã Xá Nhè   0 829898993   

304 Sùng A Hồng 1989 UBND xã Xá Nhè   0 359932989   

305 Vàng A Chư 1990 UBND xã Sính Phình   0 0399769507   

306 Sùng A Sủ 1991 UBND xã Sính Phình O 3 0366288681   

307 Sùng A Cha 1983 UBND xã Sính Phình B 3 0387447713   

308 Giàng A Ổ 1975 UBND xã Sính Phình O 5 0353681377   

309 Phàng A Sùng 1997 UBND xã Sính Phình AB 3 0825708799   

310 Giàng A Vàng 1992 UBND xã Sính Phình   0 0984208375   

311 Vũ Thị Bình 1999 UBND xã Sính Phình A  1 0345800359   

312 Giàng A Lử 1987 UBND xã Sính Phình O 1 0349997936   

313 Đỗ Thị Nhẫn 1985 UBND xã Sính Phình   1 0384258284   

314 Nguyễn Văn Cường 1991 UBND xã Sính Phình O 3 0966066044   

315 Chang A Cở 1985 UBND xã Sính Phình   0 0363146788   

316 Thào A Chứ 1990 UBND xã Sính Phình O 3 0857287441   

317 Thào Thị Chang 1988 UBND xã Sính Phình   0 0399194599   

318 Sùng A Sang 1993 UBND xã Sính Phình   0 0911115420   

319 Giàng A Tằng 1990 UBND xã Tả Sìn Thàng B 4 0349722038   

320 Ly A Chù 1983 UBND xã Tả Sìn Thàng A 2 0839570931   

321 Thào A Dè 1989 UBND xã Tả Sìn Thàng   2 0359801703   

322 Y yêu 1999 UBND xã Tả Sìn Thàng     0369217006   

323 Hạng A Chu 1989 UBND xã Tả Sìn Thàng   0     

324 Giàng A Dờ 1990 UBND xã Tả Sìn Thàng   3     
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325 Hạng A Chù 1991 UBND xã Tả Sìn Thàng   3 0965656257   

326 Sùng A Chiu 1990 Trưởng thôn Páo Tỉnh Làng 2   0 0359443327   

327 Giàng A Lừ 1991 UBND xã Tả Sìn Thàng   0     

328 Sần Vu Sín 1991 UBND xã Tả Sìn Thàng O 0 0368823265   

329 Sùng A Dinh 1986 UBND xã Trung Thu     0962653426   

330 Mùa A Páo 1985 UBND xã Trung Thu     0325298597   

331 Thào A Páo 1985 UBND xã Trung Thu     0362516561   

332 Giàng A Lử 1989 UBND xã Trung Thu     0354198045   

333 Giàng A Pủa 1984 UBND xã Trung Thu     0362753064   

334 Sùng A Chớ 1990 UBND xã Trung Thu     0833962694   

335 Vừ A Sử 1995 UBND xã Trung Thu     0964428001   

336 Sùng A Phềnh 1989 UBND xã Trung Thu     0333381923   

337 Quàng Thúy Thanh 1988 UBND xã Trung Thu     0974214454   

338 Sùng A Pùa 1997 Thôn Háng Cu Tâu, xã Trung Thu     0378189064   

339 Sùng A Sang 1986 Thôn Trung Phàng Khổ, xã Trung Thu     0822531941   

340 Vàng A Dùa 1995 Thôn Đề Can Hồ, xã Trung Thu     0345570779   

341 Thào A Vàng 1988 Chủ tịch Hội CTĐ, xã Tủa Thàng O 0 0977.850.468   

342 Lò Tùng Lâm 1988 Phó Chủ tịch UBND, xã Tủa Thàng     0982.484.862   

343 Lò Thị Thảnh   Công chức tư pháp, xã Tủa Thàng    3 0981.124.738   

344 Thào A Nhè   Chỉ huy trưởng, xã Tủa Thàng     0335.040.041   

345 Chang A Sơn 1998 Phó Chỉ huy trưởng, xã Tủa Thàng     0828.479.600   

346 Giàng A Ninh 1986 Chủ tịch HND, xã Tủa Thàng   1 0985.965.809   
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347 Sùng A Thề 1987 Phó chủ tịch HND, xã Tủa Thàng   1 0395.270.486   

348 Giàng Thị Sú 1987 Hội viên thôn Tủa Thàng, xã Tủa Thàng     0395.270.486   

349 Sùng A Láo 1995 Công chức văn phòng, xã Tủa Thàng     0862.669.490   

350 Chang Thị Sú 1990 Hội viên thôn Tà Huổi Tráng 1     0977.850.468   

351 Chang A Tằng  1995 Hội viên thôn Tà Huổi Tráng 1   0 0913.391.716   

352 Chang A Chinh 1994 Bí thư đoàn TNCSHCM, xã Tủa Thàng   5 0985.136.184   

353 Thào A Chù 1995 Phó bí thư đoàn TNCSHCM     949.464.490   

354 Sùng A Hồng 1994 BCH Hội Chữ thập đỏ xã, xã Tủa Thàng     0949.801.181   

355 Dương Thanh Sơn  1979 Trung tâm VH-TT-TH O  5 0385976389   

356 Lê Khả Tùng  1985 Trung tâm VH-TT-TH O  5 0966811610   

357 Bùi Văn Việt  1989 Trung tâm VH-TT-TH O  5 0915154113   

358 Điêu Chính Địm 1991 Phòng NN&PTNT 0 1 0857210988   

359 Vũ Thị Nguyệt Minh 1986 Bảo hiểm xã hội huyện Tủa Chùa B 5 0974699386   

360 Nguyễn Thị Hồng Thắm 1985 Bảo hiểm xã hội huyện Tủa Chùa O 4 0388010635   

361 Tòng Minh Tuân 1988 Bảo hiểm xã hội huyện Tủa Chùa B 3 0976456253   

362 Vũ Minh Hải 1988 Bảo hiểm xã hội huyện Tủa Chùa O 2 0963224422   

363 Vương Thùy Liên 1989 Bảo hiểm xã hội huyện Tủa Chùa B 1 0988029222   

364 Lưu Thị Mai 1990 Bảo hiểm xã hội huyện Tủa Chùa A 1 0977665497   

365 Nguyễn Thu Trang 1989 Bảo hiểm xã hội huyện Tủa Chùa   0 0986008003   

366 Hoàng Thị Toàn 1984 Phòng TN&MT huyện     0976768115   

367 Sùng A Sinh 1991 Phòng TN&MT huyện     0333053677   

368 Lờ A Hùng 1992 Huyện đoàn Tủa Chùa O 7 0356110000   
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369 Đỗ Trung Thành 1987 Huyện đoàn Tủa Chùa     09888938198   

370 Vì Thị Hồng 1985 Hội LHPN huyện     0973247911   

371 Nguyễn Thị Thanh 1951 Hội LHPN huyện B 4 0942599977   

372 Nguyễn Thị Tân 1981 Hội LHPN huyện     0835369345   

373 Hờ A Tủa  1964 Hội nông dân huyện     0343056136   

374 Nguyễn Trung Thành 1970 UB MTTQ Việt Nam huyện   2 0971960668   

375 Hà Thị Đào 1981 Chi cục Thống kê huyện Tủa Chùa   o 0946655703   

376 Poòng Quốc Huy 1985 Thanh tra huyện   2 0917751885   

377 Bùi Thanh Bình 1984 Ban QLDA các công trình huyện B 3 0965306886   

378 Phạm Thế Anh 1980 Ban QLDA các công trình huyện AB 8 0911030230   

379 Nguyễn Đỗ Duy 1997 Ban QLDA các công trình huyện A 1 0889699262   

380 Phạm Thanh Hương 1993 Ban QLDA các công trình huyện B 4 0375441554   

381 Nguyễn Duy Cường 1986 Ban QLDA các công trình huyện A 1 0969360686   

382 Nguyễn Văn Bình 1973 Điện lực Tủa Chùa     0985263586   

383 Dương Đức Ân 1975 Điện lực Tủa Chùa     0376075456   

384 Lưu Quốc Khánh 1986 Điện lực Tủa Chùa 0 2 0913402986   

385 Vàng Thị Cá  1988 Điện lực Tủa Chùa     0978231373   

386 Nguyễn Văn Trung 1981 Điện lực Tủa Chùa     0911400444   

387 Tòng Văn Truyền 1995 Điện lực Tủa Chùa     0847694786   

388 Nguyễn Hoàng Hưng 1996 Điện lực Tủa Chùa     0976554096   

389 Bùi Thành Hưng 1979 Điện lực Tủa Chùa     0948742388   

390 Hoàng Bá Việt 1986 Điện lực Tủa Chùa     0987735355   
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391 Lê Quang Trung 1987 Điện lực Tủa Chùa     0813674569   

392 Nguyễn Công An 1992 Đội Tổng hợp, Công an huyện B 10 0974040027   

393 Quàng Ngọc Lê 1996 Đội Tổng hợp, Công an huyện O 9 0336969089   

394 Thào A Phồng 1999 Đội Tổng hợp, Công an huyện AB 3 0352603819   

395 Trần Văn Nam 1994 Đội CSĐT, Công an huyện O 7 0985666977   

396 Vàng A La 1997 Đội An ninh, Công an huyện AB 2 0399242200   

397 Thào A Sơn 2003 Đội THAHS, Công an huyện   0 0869647628   

398 Mè Văn Đô 2002 Đội THAHS, Công an huyện   0 0779240402   

399 Giàng A Dũng 2002 Đội THAHS, Công an huyện   0 0358997747   

400 Chang A Sì 2002 Đội THAHS, Công an huyện   0 0382454726   

401 Giàng A Trống 2000 Đội THAHS, Công an huyện   0 0944591341   

402 Thào Minh Tuấn 2001 Đội An ninh, Công an huyện O 1 0762013803   

403 Giàng A Lử 1993 CAX Tả Sìn Thàng     0947681911   

404 Vừ A Lử 1991 CAX Huổi Só     0886073222   

405 Tòng Văn Cấp 1993 CAX Lao Xả Phình     0387322805   

406 Thào Páo Mua 1990 CAX Tủa Thàng     0987087776   

407 Vừ A Trầu 1994 CA thị trấn Tủa Chùa     0356709199   

408 Giàng A Chống 1996 CAX Mường Báng   , 0971996534   

409 Thào A Cháng 1998 CAX Trung Thu     0836113290   

410 Giàng A Lệnh 1995 CAX Sính Phình     0888411700   

411 Lầu A Minh 1995 CAX Tả Phìn     0828939962   

412 Hoàng Hải Giang 1985 Phòng Nội vụ  B 5 0988282010   
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413 Ngô Thành Trung 1985 Phòng Nội vụ A 3 0967080585   

414 Nguyễn Công Hải 1990 Phòng Lao động - TB&XH O 10 0944356990   

415 Lò Thị Tình 1980 Tòa án nhân dân huyện Tủa Chùa o o 0382769323   

416 Dương Thị Tú 1984 Trường PTDTNT THPT Tủa Chùa 0 3 0868142018   

417 Nguyễn Bá Quyền 1988 Trường PTDTNT THPT Tủa Chùa 0 6 0975237482   

418 Mai Văn Phú 1982 Trường PTDTNT THPT Tủa Chùa A 3 0964082276   

419 Vì Thị Ái 1984 Trường PTDTNT THPT Tủa Chùa 0 7 0985000094   

420 Điêu Chính Luyện 1978 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp     0812321978   

421 Nông Văn Thanh  1987 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp     0977277368   

422 Thào A Sinh  1990 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp     0382652664   

423 Dương Công Nghệ  1984 Trung tâm  Dịch vụ nông nghiệp     0363636365   

424 Vũ Ngọc Nam 1990 Phòng Kinh tế và Hạ tầng O 5 0974424099   

425 Hoàng Tú Hanh 1986 Phòng Kinh tế và Hạ tầng O   0982691866   

426 Thào A Tằng 1985 Thôn Háng Sung 2, xã Tả Phìn   3 082438980   

427 Chang A Dè 1992 Thôn Háng Sung 1, xã Tả Phìn   1 0397451837   

428 Hạng A Dờ 1990 Thôn Tả Phìn, xã Tả Phìn   3 0973752821   

429 Chang A Dũng 1998 Thôn Háng Sung 2, xã Tả Phìn   2 0346112753   

430 Sùng A Khu 1988 Thôn Háng Sung 2, xã Tả Phìn   1 0962762224   

431 Thào A Lử 1989 Thôn Là Xa, xã Tả Phìn   1 0354189746   

432 Hạng A Cầu 1992 Thôn Tả Phìn, xã Tả Phìn   1 0352554731   

433 Thào A Dè 1987 Thôn Tào Cu Nhe, xã Tả Phìn   1 0988833496   

434 Sùng A Chứ 1988 Thôn Séo Phình, xã Tả Phìn   1 0397067675   
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435 Sùng A Dờ 1994 Thôn Tủa Chử Phồng, xã Tả Phìn   1 0352272575   

436 Giàng A Chu 1990 Thôn Tà Dê, xã Tả Phìn   1 0889744935   

437 Thào A Dì 1993 Thôn Củ Dỉ Sang, xã Tả Phìn   1 0989360311   

438 Hạng A ánh 1992 Thôn Háng Sung 2, xã Tả Phìn   1 0386102912   

439 Thào A Chầu 1991 UBND xã Sín Chải   5 0363874507   

440 Lò Thị Tươi 1987 UBND xã Sín Chải   1 0385407109   

441 Giàng A Vảng 1995 UBND xã Sín Chải         

442 Thào A Vàng 1991 UBND xã Sín Chải   3 0979959065   

443 Mùa A Hồng 1988 UBND xã Sín Chải   2 0961139912   

444 Trịnh Minh Quyên 1987 Phòng Tài chính - Kế hoạch A 2 0976338335   

445 Lê Đức Kiên 1987 Phòng Tài chính - Kế hoạch A 2 0976440388   

446 Tòng Văn Cường 1981 UBNB xã Mường Báng o 1 0327623448   

447 Lường Thị Tâm 1985 UBNB xã Mường Báng     0868593939   

448 Lò Văn Phanh 1986 UBND xã Mường Báng o 1 0374455358   

449 Mào Văn Chung 1990 UBND xã Mường Báng o 1 0339556321   

450 Quàng Thị Hiền 1988 UBND xã Mường Báng     0334928126   

451 Hờ A Giàng 1993 CA viên Thôn kể Cải, xã Mường Báng AB 2 0328653296   

452 Lò Văn Giang 1999 CA xã Mường Báng o 3 0762264509   

453 Vừ A Thu 1997 UBND xã Mường Báng   1 0942307249   

454 Quàng Văn Hải 1989 UBND xã Mường Báng o 1 0973112477   

455 Quàng Văn Khủm 1990 CA viên Thôn Nà Áng, xã Mường Báng     0814627810   

456 Điêu Chính Thân 1984 Trưởng thôn Phai Tung, xã Mường Báng     0369634295   
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457 Vừ Thị Sen 1992 UBND xã Mường Báng     0399721668   

458 Chang A Giàng 1985 UBND xã Lao Xả Phình 0 1 0948143122   

459 Vàng A Sình 1988 UBND xã Lao Xả Phình     0963244202   

460 Mai Thúy An 1988 UBND xã Lao Xả Phình 0 5 0868141900   

461 Hạng Thị Pày 1986 UBND xã Lao Xả Phình     0866734419   

462 Giàng Thị Giàng 1988 UBND xã Lao Xả Phình     0345287786   

463 Giàng A Nhè 1985 UBND xã Lao Xả Phình     0362604724   

 



PHÂN BỔ THỜI GIAN HIẾN MÁU CHO CÁC CƠ QUAN, 

BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ HUYỆN; UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN 

THAM GIA NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2023 

(Kèm theo Kế hoạch số:      /KH-BCĐ ngày   /3/2023 

 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Tủa Chùa) 

STT Tên các cơ quan, đơn vị 

Số 

người 

hiến 

máu 

Thời gian 

hiến máu 

1 Văn phòng Huyện ủy, các Ban xây dựng Đảng 4 

Từ 7 giờ 30 

phút đến 8 giờ 

00 phút 

2 Văn phòng HĐND&UBND huyện 6 

3 Phòng Nông nghiệp &PTNT 1 

4 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 1 

5 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 4 

6 Công an huyện 20 

7 Ban Quản lý dự án các công trình 5 

8 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 2 

9 Phòng Tài nguyên và Môi trường 2 

10 Tòa án nhân dân huyện 1 

11 Trung tâm Quản lý đất đai huyện 1 

12 Hội LHPN huyện 3 

13 Huyện đoàn Tủa Chùa 2 

14 Hội Nông dân huyện 1 

15 UBMTTQ Việt Nam huyện 1 

16 Phòng Nội vụ huyện 2 

17 Thanh tra huyện 1 

18 Chi cục Thống kê huyện 1 

19 Bảo hiểm xã hội huyện 7 

20 Trung tâm GDNN-GDTX 3 

21 Trường PTDTNT-THPT huyện 4 

22 Trường THPT Tủa Chùa 16 Từ 8 giờ 00 

phút đến 8 giờ 

30 phút 

23 Trường PTDTBT TH Kim Đồng 7 

24 Trường PTDTBT TH Mường Báng 5 

63 14



25 Trường Mầm non Thị trấn 5 

26 UBND Thị trấn 20 

27 Trường Mầm non Hoa Ban 7 

28 Trường Mầm non Sơn Ca 5 

29 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 2 

Từ 8 giờ 00 

phút đến 8 giờ 

30 phút 

30 Trường THCS Mường Báng 6 

31 Trường THCS thị trấn 3 

32 UBND xã Mường Báng 12 

33 Trường Mầm non Xá Nhè 5 

34 Trường Tiểu học Thị trấn 6 

35 Trường Mầm non Mường Đun 3 

36 Trường Mầm non Tủa Thàng số 1 2 

Từ 8 giờ 30 

phút  đến 9 giờ 

00 phút 

37 Phòng Lao động TB&XH 1 

38 Trường PTDTBT Tiểu học Sính Phình 1 9 

39 Trường Mầm non Tủa Thàng số 2 2 

40 Trường Mầm non Sính Phình 5 

41 UBND xã Sính Phình 14 

42 Trường PTDTBT Tiểu học Xá Nhè 10 

43 Trường PTDTBT Tiểu học Mường Đun 5 

44 Điện Lực Tủa Chùa 10 

45 Trường PTDTBT THCS Trung Thu 3 

46 Trường Mầm non Trung Thu 2 

47 Trung tâm VH - TT-TH huyện 3 

Từ 9 giờ 00 

phút  đến 9 giờ 

30 phút 

48 Trường THCS-THPT Quyết Tiến 6 

49 Trường PTDTBT Tiểu học Tủa Thàng  số 1 6 

50 Trường Tiểu học Tủa Thàng số 2 3 

51 Trường PTDTBTTH-THCS Lao Xả Phình 5 

52 Trường THCS-THPT Tả Sìn Thàng 6 

53 UBND xã Tả Sìn Thàng 10 

54 Trường Mầm non Sín Chải 2 

55 Trường PTDTBT THCS Tủa Thàng 5 

56 Trường PTDTBT THCS Tả Phìn 2 



57 UBND xã Xá Nhè 14 

58 UBND xã Tả Phìn 13 

59 Trường PTDTBT Tiểu học Trung Thu 5 

60 Trường PTDTBT Tiểu học Tả Sìn Thàng 4 

61 Trường PTDTBT Tiểu học Sín Chải 6 

Từ 9 giờ 30 

phút  đến 10 

giờ 00 phút 

62 UBND xã Huổi Só 12 

63 Trường PTDTBTTH-THCS Huổi Só 5 

64 Trường Mầm non Huổi Só 4 

65 Trung tâm Y tế huyện 40 

66 Trường PTDTBT THCS Sín Chải 3 

67 Trường Mầm non Tả Sìn Thàng 2 

68 Trường Mầm non Lao Xả Phình 2 

69 Trường Mầm non Tả Phìn 2 

70 Trường PTDTBT Tiểu học Tả Phìn 3 

71 Trường Tiểu học Sính Phình số 2 5 

Từ 10 giờ 00 

phút đến 10 

giờ 30 phút 

72 Trường PTDTBT THCS Sính Phình  5 

73 UBND xã Tủa Thàng 14 

74 UBND xã Mường Đun 12 

75 UBND xã Sín Chải 5 

76 UBND xã Trung Thu 12 

77 UBND xã Lao Xả Phình 6 

78 Trường PTDTBT-THCS Mường Đun 4 

  Tổng cộng 463   

* Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị đăng ký sau, BTC sẽ bố trí hiến máu vào khung 

giờ từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút cùng ngày 

 


